
  UBND TỈNH KON TUM 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:  16 /QĐ-SXD 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày 18 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của 

sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 
11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng. 

Xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; kết quả 

Kỳ thi lại sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản kèm theo Quyết 

định số 29/QĐ-HĐCCHN ngày 28/12/2023 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 50 cá nhân 

đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ tại Kỳ thi lại sát hạch do Hội đồng thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được 

hành nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp, nhận và thực hiện các công việc 

hoạt động trong phạm vi cho phép của chứng chỉ; tuân thủ các quy định của pháp 

luật về hoạt động kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (th/h); 

- Trang thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT, QLXD.dvhue  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hải 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:16 /QĐ-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2024 của  

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum) 

ST

T 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

1 KT-0116 Bùi Thị Đào 10/11/1984 
Gia 

Lai 

Tổ 3, phường 

Phù Đổng, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

2 KT-0117 Huỳnh Trí Đạt 01/01/1989 
Bình 

Định 

6/11B Lý Nam 

Đế, phường Phù 

Đổng, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

3 KT-0118 Đinh Thanh Hóa 11/05/1983 
Gia 

Lai 

109/20 Phùng 

Hưng, phường 

Hội Thương, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

lai 

4 KT-0119 Võ Thị Hà 02/08/1984 
Hà 

Tĩnh 

Thôn 3, xã Hà 

Mòn, huyện 

Đắk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

5 KT-0120 Vy Văn Hải 01/01/1981 
Gia 

Lai 

Châu Khê, xã 

Đăk Yắ, huyện 

Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

6 KT-0121 Trần Đinh Hải 09/01/1997 
Đắk 

Lắk 

Thôn Tân 

Thành, xã Ea 

Yông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk 

7 KT-0122 Nguyễn Nam Hải 13/01/1995 
Kon 

Tum 

Tổ 3, phường 

Quyết Thắng, tp 

Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

8 KT-0123 Trần Quang Hiển 11/07/1980 
Bình 

Định 

Tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, 

tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

9 KT-0124 Lê Thị Kim An 15/08/1986 
Gia 

Lai 

Tổ 6,  thị trấn 

Phú Túc, huyện 

Krong Pa, tỉnh 

Gia Lai 



3 

10 KT-0125 Kpa Blai 29/06/1992 
Gia 

Lai 

Làng Kó, xã 

Chư Đăng Yă, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

11 KT-0126 Nguyễn Thái Công 18/08/1982 
Hà 

Nội 

Thôn Hàn, xã 

Sơn Đồng, 

huyện Hoài 

Đức, tp Hà Nội 

12 KT-0127 Đỗ Phú Cương 05/03/1994 
Gia 

Lai 

Thôn Tiên Sơn 

2, xã Tân Sơn, 

tp Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

13 KT-0128 Đoàn Thị Kim Chi 18/10/1992 
Gia 

Lai 

01 Nguyễn Du, 

phường Tây 

Sơn, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

14 KT-0129 Lê Thị Phương Diễm 26/01/1991 
Đắk 

Lắk 

68 Nguyễn Đức, 

tp Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

15 KT-0130 Võ Minh Dũng 07/09/1995 
Bình 

Định 

Xã Ia Vê, 

Huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia 

Lai 

16 KT-0131 Nguyễn Quốc Dũng 15/06/1981 
Gia 

Lai 

Phường Thắng 

Lợi, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

17 KT-0132 Võ Đại Vĩnh Huy 22/07/1984 
Gia 

Lai 

Tổ 2, phường 

Thống Nhất, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

18 KT-0133 Đỗ Thị Giao Linh 08/06/1996 
Gia 

Lai 

Tổ 5 Cheo Reo, 

thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

19 KT-0134 Mạc Thị Loan 20/06/1984 
Hải 

Dương 

383/10/06 Phạm 

Văn Đồng, 

phường Thống 

Nhất, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

20 KT-0135 Phạm Hùng Long 15/07/1977 
Quảng 

Ngãi 

Tổ 11 KP2, 

phường Đống 

Đa, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

21 KT-0136  Luin 01/02/1993 
Gia 

Lai 

Thôn Châm 

Phông, xã Ia 
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Băng, huyện 

Đăk Đoa, tỉnh 

Gia Lai 

22 KT-0137 Nguyễn Ngọc Minh 20/02/1982 
Gia 

Lai 

35/15 Nguyễn 

Hữu Huân, 

phường Tây 

Sơn, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

23 KT-0138 Lê Thị Minh 15/06/1984 
Thanh 

Hóa 

Thôn 2, xã Đăk 

Cấm, thành phố 

Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

24 KT-0139 Đào Thị Thiên Mỹ 10/04/1990 
Gia 

Lai 

23/38 Vạn Kiếp, 

phường Thống 

Nhất, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

25 KT-0140 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 14/08/1995 
Gia 

Lai 

13/52 Chu Văn 

An, phường Phù 

Đổng, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

26 KT-0141 Lê Thị Thanh Nga 15/08/1984 
Nghệ 

An 

Tổ 5, phường 

Phù Đổng, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

27 KT-0142 Đặng Thị Thu Ngân 19/07/1983 
Gia 

Lai 

7/1 Phạm Hồng 

Thái, phường 

Tây Sơn, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

28 KT-0143 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
10/07/1994 

Thanh 

Hóa 

Hợp Thắng, xã 

Ia Drang, huyện 

ChưPrông, tỉnh 

Gia Lai 

29 KT-0144 Nguyễn Trần Phong 03/09/1996 
Gia 

Lai 

Tổ 2, thị trấn 

Krong Chro, 

tỉnh Gia Lai 

30 KT-0145 Nguyễn Ngọc Phương 27/08/1991 
Gia 

Lai 

Bruk Ngol, 

phường Yên 

Thế, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

31 KT-0146 
Phan Ngọc Diễm 

Phương 
15/03/1989 

Gia 

Lai 

Tổ 4, phường 

Phù Đổng, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

32 KT-0147 Phạm Lê Phương 05/06/1983 
Kon 

Tum 

472 Hùng 

Vương, phường 
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Quang Trung, 

TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

33 KT-0148 Dương Thanh Sơn 27/09/1988 
Kon 

Tum 

Thôn 1, xã Đắk 

Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

34 KT-0149 Hồ Thị Diễm Sương 25/11/1996 
Quảng 

Trị 

Buôn Kdruh, xã 

Ea Nam, huyện 

Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk 

35 KT-0150 Phạm Minh Sỹ 16/04/1989 
Gia 

Lai 

05/441 Lý Thái 

Tổ, phường 

Thống Nhất, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

36 KT-0151 Bùi Đức Sỹ 07/10/1978 
Đắk 

Lắk 

694/5 Nguyễn 

Kiệm, phường 

4, quận Phú 

Nhuận, TP Hồ 

Chí Mính 

37 KT-0152 Nguyễn Văn Tiên 20/08/1990 
Gia 

Lai 

Tổ 4,  phường 

Yên Thế, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

38 KT-0153 Bùi Thị Tuyết 04/05/1995 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Thôn Nam 

Phước, xã Lộc 

An, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

39 KT-0154 
Phạm Thị Phương 

Thảo 
20/09/1993 

Thái 

Bình 

Xã Trung Đông,  

huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 

Định 

40 KT-0155 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
10/10/1987 

Đắk 

Lắk 

228 Lê Hồng 

Phong, phường 

Thành Công, 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

41 KT-0156 Đỗ Thị Thưởng 13/09/1996 
Quảng 

Ngãi 

An Hội Nam 2, 

xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

42 KT-0157 Trần Thị Anh Thy 31/12/1990 
Gia 

Lai 

Tổ 2, thị trấn 

Đăk Đoa, huyện 
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Đăk Đoa, tỉnh 

Gia Lai 

43 KT-0158 Trần Thị Thảo Trang 25/02/1985 
Gia 

Lai 

Tổ 3, phường 

Hội Thương, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

44 KT-0159 
Hoàng Thị Huyền 

Trang 
27/12/1988 

Kon 

Tum 

Tổ7, thị trấn 

Đắk Hà, huyện 

Đắk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

45 KT-0160 Nguyễn Minh Trí 02/10/1991 
Gia 

Lai 

Tổ 1, phường 

Yên Thế, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

46 KT-0161 Nguyễn Văn Triều 30/12/1988 
Quảng 

Nam 

Thôn Gian Lễ 1, 

xã Sa Loong, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

47 KT-0162 Mang Thị Quỳnh Trúc 13/10/1984 
Gia 

Lai 

Tổ 5, phường 

Hội Phú, tp 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

48 KT-0163 Nguyễn Thị Vân 24/11/1985 
Lâm 

Đồng 

Thôn 1, xã Diên 

Phú, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

49 KT-0164 Lê Thị Hồng Vi 28/02/1984 
Bình 

Định 

417/1 Đào Duy 

Từ, phường 

Thống Nhất, tp 

Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

50 KT-0165 Văn Vũ Vương 11/02/1992 
Gia 

Lai 

Thôn 4, xã Biển 

Hồ, tp Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
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